














Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

ST

T 
Tên cá nhân/tổ chức 

Số TK 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức vụ 
Số Giấy 

NSH 
Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

 

 

 

1 Ông Lê Quý Định 
 CT HĐQT 

Kiêm TGĐ 
  2011   

2 Ông Lê Tấn Phước 
 

TV HĐQT   2014   

3 Ông Nguyễn Thanh Sơn 
 

TV HĐQT   2014   

4 Ông Đoàn Hữu Thuận 
 

TV HĐQT   2011   

5 Ông Lê Văn Hâu 
 

TV HĐQT   2016   

6 Ông Nguyễn Chí Thành 
 TV Ban Giám 

đốc 
  2011   

7 Ông Phan Văn Giáo 
 TV Ban Giám 

đốc 
  2017   

8 Ông Phạm Trường Lâm 
 TV Ban Giám 

đốc 
  2017   

9 Ông Nguyễn Thái Bình 
 TV Ban Giám 

đốc 
  2017   

10 Ông Nguyễn Văn Quý  
 TV Ban Giám 

đốc 
  2011   

11 Ông Lê Văn Tài 
 TV Ban Giám 

đốc 
  2011   

12 Ông Nguyễn Văn Thăng 
 TV Ban Giám 

đốc 
  12/2018   



13 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Phụng 

 
Trưởng ban 

KS 
  2011   

14 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

 Phó Trưởng 

ban 
  2014   

15 Ông Nguyễn Châu Trân 
 

TV BKS   2014   

16 Ông Trần Hữu Vinh 
 

TV BKS   2017  
Người 

CBTT 

17 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

 

TV BKS   2016   

18 Bà Lê Thị Khánh Vân  
 Kế toán 

trưởng 
  2017   

19 

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư và Phát triển hạ 

tầng KCN 

 

   2011  Công ty con 

20 

Công ty CP Gạch 

Tuynen số 1 Thừa Thiên 

Huế 

 

 

 

 

2011  

Công ty con 

21 
Công ty TNHH Gạch 

tuynen số 2 

  

  2011  

Công ty con 

sở hữu gián 

tiếp 

22 
Công ty CP Chế biến gỗ 

Thừa Thiên Huế 

 
   2011  Công ty con 

23 

Công ty CP Gạch 

Tuynen Huế 

 

   

 

2011  

Công ty con 

24 

Công ty CP Khai thác đá 

và xây dựng Hương 

Bằng 

 

   2011  Công ty con 



 

 

25 
Công ty CP Vật liệu xây 

dựng Lộc Điền 

 
   2011  Công ty con 

26 
Công ty Cổ phần Kỹ 

nghệ Lạnh 

 

   2014  

Cổ đông lớn 

sở hữu 36% 

CP 



PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Tên cá nhân/tổ chức 

Số 

TK 

giao 

dịch 

(nếu 

có) 

Chức vụ CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1. Ông Lê Quý Định 

 CT 

HĐQT 

Kiểm 

TGĐ 

 

 

385.209 2,53  

1.1 Hồ Thị Ngọc Phương     0 0 Mẹ 

1.2 Nguyễn Thị Hồng Phúc     42.955 0,28 Vợ 

1.3 Lê Khánh Trang     12.100 0,08 Con 

1.4 Lê Quý Đạt     0 0 Con 

1.5 Lê Thị Minh Tâm     0 0 Em 

1.6 Lê Quý Bảo     0 0 Em 

1.7 
Công ty CP Kinh doanh 

nhà Thừa Thiên Huế 

 
   0 0 

Chủ tịch 

HĐQT 

1.8 

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư và Phát triển hạ 

tầng KCN 

 

   0 0 
Chủ tịch 

HĐTV 

2 Ông Lê Tấn Phước 
 TV 

HĐQT 
  0 0  

2.1 Lê Tấn Hạnh     0 0 Bố 

2.2 Nguyễn Thị Khẩn     0 0 Mẹ 

2.3 Ngô Thị Mai     0 0 Vợ 

2.4 Lê Tấn Việt     0 0 Con 

2.5 Lê Mai Anh     0 0 Con 

2.6 Lê Thị Anh Thư     0 0 Chị 

2.7 Lê Thị Anh Thơ     0 0 Em 

2.8 Lê Thị Anh Thi     0 0 Em 



2.9 
Công ty TNHH MTV 

Kỹ Nghệ lạnh Á Châu 
    0 0 CT HĐTV 

2.10 
Công ty Cổ phần Kỹ 

nghệ Lạnh 

 

   0 0 

TV HĐQT 

Tổng Giám 

Đốc 

2.11 

Công ty CP Đầu tư và 

công nghệ nước Quốc 

tế 

 

   0 0 TV HĐQT 

3 
Ông Nguyễn Thanh 

Sơn 

 
TV 

HĐQT 
  0 0  

3.1  Nguyễn Cát Giao     0 0 Bố  

3.2 Dương Thị Thanh     0 0 Mẹ 

3.3 Hilda Suchova     0 0 Vợ 

3.4 Nguyen Son     0 0 Con 

3.5 Nguyen Sebastian     0 0 Con 

3.6 Nguyen Samson     0 0 Con 

3.7 Nguyen Simeon     0 0 Con 

3.8 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 

 
   0 0 Chị 

3.9 
Công ty Cổ phần Kỹ 

nghệ Lạnh 

 
   0 0 TV HĐQT  

3.10 
Công ty TNHH MTV 

Kỹ Nghệ lạnh Á Châu 
    0 0 TV HĐTV 

3.11 Công ty CP Sohy     0 0 TV HĐQT  

3.12 Công ty CP Frit Huế 
 

   0 0 
Chủ tịch 

HĐQT 

3.13 
Công ty CP Chế biến 

gỗ Thừa Thiên Huế 

 
   0 0 

Chủ tịch  

HĐQT 

4 Ông Đoàn Hữu Thuận 
 TV 

HĐQT 
  207.781 1,36  



4.1 Đoàn Hữu Khoan     0 0 Bố 

4.2 Nguyễn Thị Thanh Hà     0 0 Vợ 

4.3 Đoàn Hữu Hà An     0 0 Con 

4.4 Đoàn Hữu Hà Vinh     0 0 Con 

4.5 Đoàn Thị Mai     0 0 Chi 

4.6 Đoàn Thị Cảnh     0 0 Em 

4.7 Đoàn Thị Vân     0 0 Em 

4.8 Đoàn Thị Lam     0 0 Em 

4.9 Đoàn Thị Tiến     0 0 Em 

4.10 Đoàn Hữu Hải     0 0 Em 

4.11 
Công ty CP Phát triển 

Nhà Bà Rịa Vũng Tàu 
    0 0 

CT HĐQT 

TGĐ 

4 Ông Lê Văn Hâu 
 TV 

HĐQT 
  159.478 1,05  

5.1 Trương Thị Gòn     78.529 0,52 Vợ 

5.2 Lê Thành Nhân     15.851 0,10 Con 

5.3 Lê Thị Phương Nhi     13.673 0,09 Con 

5.4 Lê Thị Yến Nhi     12.947 0,08 Con 

5.5 Lê Thị Hiền     0 0 Chị 

5.6 Lê Văn Dũng     9.317 0,06 Em  

6 
Ông Nguyễn Chí 

Thành 

 TV Ban 

Giám 

đốc 

 

 

264.506 1,73  

6.1 Châu Thị Cúc     0 0 Vợ 

6.2 Nguyễn Chí Trung     0 0 Con 

6.3 Nguyễn Thị Thu Hà     0 0 Con 

6.4 Nguyễn Chí Hiếu     30.613 0,20 Con 

6.5 

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư và Phát triển hạ 

tầng khu công nghiệp 

 

   0 0 TV HĐTV 

7 Ông Phan Văn Giáo 

 TV Ban 

Giám 

đốc 

 

 
122.331 0,80  



7.1 Đoàn Thị Thu Hương     77.955 0,51 Vợ 

7.2 Phan Văn Minh Quân     0 0 Con 

7.3 Phan Văn Huy     71.511 0,47 Em 

7.4 Phan Thị Bảo Hạnh     0 0 Em 

7.5 Phan Thị Bảo Hương     0 0 Em 

7.6 

Công ty CP Bê tông và 

xây dựng Thừa Thiên 

Huế 

  

  0 0 

Chủ tịch 

HĐQT 

8 
Ông Phạm Trường 

Lâm 

 TV Ban 

Giám 

đốc 

 

 
92.202 0,60  

8.1 Đã mất     0 0 Bố 

8.2 Lê Thị Cúc     0 0 Mẹ 

8.3 Nguyễn Thị Thu Thủy     0 0 Vợ 

8.4 Phạm Khánh Linh     0 0 Con 

8.5 Phạm Minh Thư     0 0 Con 

8.6 Nguyễn Thị Hòa Lý     0 0 Chị 

8.7 Nguyễn Thị Thuận     0 0 Chị 

8.8 Phạm Nam Phương     0 0 Em 

8.9 Phạm Ngọc Phi     0 0 Em 

8.10 

Công ty CP Tư vấn xây 

dựng số 1 Thừa Thiên 

Huế 

  

  0 0 

Chủ tịch 

HĐQT 

9 
Ông Nguyễn Thái 

Bình 

 TV Ban 

Giám 

đốc 

  11.253 0,07  

9.1 Nguyễn Văn Bồng     0 0 Bố 

9.2 Nguyễn Thị Hoa     0 0 Mẹ 

9.3 Nguyễn Lê Minh Thư     48.400 0,32 Vợ 

9.4 Nguyễn Thái Hòa     0 0 Con 

9.5 Nguyễn Đăng Khoa     0 0 Con 

9.6 Nguyễn Thị Thái Châu     0 0 Em 

9.7 Nguyễn Thị Thái Loan     0 0 Em 



9.8 Nguyễn Thái Sơn     0 0 Em 

10 Ông Nguyễn Văn Quý  

 TV Ban 

Giám 

đốc 

  171.448 1,12  

10.1 Tô Thị Thanh Tịnh     28.153 0,18 Vợ 

10.2 Nguyễn Văn Nguyên     0 0 Con 

10.3 
Nguyễn Văn Nguyên 

Khoa 

 
  

 
0 0 Con 

10.4 Nguyễn Văn Lễ 
 

 
  

0 0 
Em 

 

10.5 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

 
 

  
0 0 Em 

10.6 Nguyễn Văn Nghĩa     0 0 Em 

10.7 Nguyễn Văn Tín 
 

 
  

0 0 
Em 

 

10.8 Nguyễn Văn Tuấn     0 0 Em 

10.9 

Công ty CP Gạch 

Tuynen số 1 Thừa 

Thiên Huế 

 

 

 

 0 0 
Chủ tịch 

HĐQT 

10.10 
Công ty CP Gạch 

Tuynen Huế 

   
 0 0 

Chủ tịch 

HĐQT 

10.11 

Công ty CP Xây dựng 

và Đầu tư phát triển hạ 

tầng Thừa Thiên Huế 

    0 0 
Chủ tịch 

HĐQT 

11 Ông Lê Văn Tài 

 TV Ban 

Giám 

đốc 

  118.943 0,78  

11.1 Lê Thị Vọng     0 0 Mẹ 

11.2 Trần Thị Phước Châu     12.100 0,08 Vợ 

11.3 Lê Bá Đức     12.100 0,08 Con 

11.4 Lê Thị Hồng Huệ     0 0 Con 

11.5 Lê Thị Ngọc Huế     0 0 Chị 

11.6 Lê Văn Lại     0 0 Em 



11.7 Lê Thị Yến Ngọc     0 0 Em 

11.8 Lê Thị Hồng Nga     0 0 Em 

11.9 Lê Thị Ngọc Mỹ     0 0 Em 

11.10 

Công ty CP Khai thác 

đá và xây dựng Hương 

Bằng 

 

   0 0 TV HĐQT 

11.11 
Công ty CP Vật liệu 

xây dựng Lộc Điền 

 
   0 0 

Chủ tịch 

HĐQT 

11.12 
Công ty CP Kinh doanh 

nhà Thừa Thiên Huế 

 
   0 0 TV HĐQT 

12 
Ông Nguyễn Văn 

Thăng 

 TV Ban 

Giám 

đốc 

  0 0  

12.1 Nguyễn Văn Thanh 
 

   0 0 Bố 

12.2 Nguyễn Thị Mai 
 

   0 0 Mẹ 

12.3 Trần Thị Kiều Oanh 
 

   0 0 Vợ 

12.4 Nguyễn Văn Việt Bình 
 

   0 0 Con 

12.5 
Nguyễn Trần Quỳnh 

Anh 

 

   0 0 Con 

13 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Phụng 

 
Trưởng 

ban KS 
  31.883 0,21 Trưởng ban 

13.1 Tôn Nữ Như Hường     0 0 Mẹ 

13.2 Nguyễn Văn Tuyến     0 0 Chồng 

13.3 Nguyễn Thị Tâm Trinh     0 0 Chị 

13.4 Nguyễn Văn Độ     0 0 Anh 

13.5 Nguyễn Văn Lượng     0 0 Anh 

13.6 Nguyễn Thị Kim Chi     0 0 Chị 

13.7 Nguyễn Thị Kim Loan     0 0 Chị 



13.8 Nguyễn Thị Tường Vy     0 0 Chị 

13.9 Nguyễn Thị Hải Đường  
   0 0 Chị 

13.10 Nguyễn Văn Long  
   0 0 Anh 

13.11 Nguyễn Văn Lân     0 0 Chị 

13.12 Nguyễn Thị Kim Quy     0 0 Chị 

13.13 
Công ty CP Chế biến 

gỗ Thừa Thiên Huế 

 
   0 0 

T Ban Kiểm 

soát 

13.14 
Công ty CP Gạch 

tuynen Huế 

 
   0 0 

TV Ban Kiểm 

soát 

14 

Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hường 

 Phó 

Trưởng 

ban 

  0 0  

14.1 Huỳnh Quyền     0 0 Chồng 

14.2 
Huỳnh Nguyễn Phương 

Thảo 

 
  

 
0 0 Con 

14.3 
Huỳnh Nguyễn Gia 

Phát 

 
  

 
0 0 Con 

14.4 Nguyễn Tiến Dũng     0 0 Anh 

14.5 Nguyễn Sỹ Hiệp     0 0 Anh 

14.6 Nguyễn Thế Cường     0 0 Em 

14.7 Nguyễn Thành Trung     0 0 Em 

14.8 Nguyễn Trọng Hiếu     0 0 Em 

14.9 
Công ty TNHH MTV 

Kỹ Nghệ lạnh Á Châu 
    0 0 TV HĐTV 

14.10 
Công ty Cổ phần Kỹ 

nghệ Lạnh 

 
   0 0 

Phó Tổng 

Giám Đốc 

14.11 

Công ty CP Đầu tư và 

công nghệ nước Quốc 

tế 

 

   0 0 BKS 



15 
Ông Nguyễn Châu 

Trân 

 
TV 

BKS 
  0 0  

15.1 Ly hôn     0 0 Vợ 

15.2 Nguyễn Thị Ngọc Khuê     0 0 Con 

15.3 Nguyễn Châu Sang     0 0 Con 

15.4 
Nguyễn Châu Diệp 

Anh 

 
  

 
0 0 Con 

15.5 Nguyễn Ngọc Trân     0 0 Em 

15.6 Nguyễn Minh Trân     0 0 Em 

15.7 
Công ty CP Kỹ nghệ 

Lạnh (Searefico) 

 
   0 0 

Kế toán 

trưởng 

15.8 

Công ty TNHH MTV 

Kỹ nghệ Lạnh Á Châu 

(Arico) 

 

   0 0 TB Kiểm soát 

16 Ông Trần Hữu Vinh 
 TV 

BKS 
  72.440 0,48  

16.1 Hoàng Thị Sung     0 0 Mẹ 

16.2 Nguyễn Trần Diễm Chi     33.550 0,22 Vợ 

16.3 Trần Hữu Duy     0 0 Con 

16.4 Trần Hữu Khang     0 0 Con 

16.5 Trần Thị Mộng Lan     0 0 Chị 

16.6 Trần Thị Mộng Hường     0 0 Em 

16.7 Trần Thị Phương Liên     0 0 Em 

16.8 Trần Hữu Ân     0 0 Em 

16.9 Trần Hữu Thịnh     0 0 Em 

16.10 
Công ty Cổ phần Frit 

Huế. 

 
   0 0 TV HĐQT 

17 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

 
TV 

BKS 
  15.730 0,10  

17.1 Nguyễn Văn Thái     0 0 Bố 

17.2 Lê Thị Nết     0 0 Mẹ 



17.3 Nguyễn Văn Tường Vy     0 0 Chồng 

17.4 
Nguyễn Thanh Khánh 

Nhi 

 
  

 
0 0 Con 

17.5 Nguyễn Khánh Hưng 
 

  
 

0 0 
Con 

 

17.6 Nguyễn Thị Chung     0 0 Em 

17.7 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 

 
  

 
0 0 Em 

17.8 Nguyễn Thị Thành     0 0 Em 

17.9 
Công ty CP Gạch 

Tuynen Huế 

 
   0 0 Trưởng BKS 

17.10 
Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng số 1 TT Huế 

 
   0 0 Trưởng BKS 

18 Bà Lê Thị Khánh Vân  KTT   35.090 0,23  

18.1 Lê Xuân Phán     0 0 Bố 

18.2 Đặng Thi Mai     0 0 Mẹ 

18.3 Nguyễn Quang Tố     25.410 0,17 Chồng 

18.4 Nguyễn Lê Mỹ Linh     0 0 Con 

18.5 Nguyễn Quang Minh     0 0 Con 

18.6 Lê Xuân Quốc Tuấn     0 0 Anh 

18.7 Lê Thị Lan Dung     0 0 Chị 

18.8 Lê Xuân Quốc Binh     0 0 Em 

18.9 Lê Xuân Quốc Thái     0 0 Em 

18.10 Lê Xuân Quốc Thắng     0 0 Em 

18.11 
Công ty CP Kinh doanh 

nhà Thừa Thiên Huế 

 
   0 0 TB Kiểm soát 

18.12 

Công ty CP Bê tông và 

xây dựng Thừa Thiên 

Huế 

  

    

TB Kiểm soát 

 

 


	Bao cao Quan tri cong ty 2018_Khong PhuLuc
	PL1_Danh sach nguoi lien quan_CBTT
	PL2_Danh sach nguoi noi bo_CBTT

